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Phụ lục số 01

	CHUYÊN MÔN -CÔNG ĐOÀN     BỘ PHẬN..........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
[

	
	    …………..,ngày…….tháng…..năm…..


ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ, TRỢ CẤP KHÓ KHĂN

 (Dùng cho bộ phận)

Kính gửi: Chuyên môn, Công đoàn (đơn vị cơ sở)          

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-CĐĐS ngày 02/6/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ xã hội – Từ thiện Tổng công ty ĐSVN; Kế hoạch liên tịch số …./LT-ĐS ngày … tháng … năm 2025 của Tổng Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc vận động cán bộ, người lao động đóng góp xây dựng Quỹ XHTT Tổng công ty ĐSVN và hỗ trợ, trợ cấp, tặng quà NLĐ, xây nhà tình thương, sửa chữa nhà ở năm 2025.
Chuyên môn, Công đoàn bộ phận (tổ công đoàn):…………………

Đề nghị hỗ trợ, trợ cấp khó khăn cho ………………………………….

Công tác tại: ………………………………………………………….

Hoàn cảnh gia đình:

- Vợ (chồng): ......................... nghề nghiệp...............................................

- Con: + .............................. sinh năm ...................... nghề nghiệp .......

   
+ .............................. sinh năm ...................... nghề nghiệp .........

Lý do đề nghị trợ cấp: .............................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Chuyên môn, Công đoàn bộ phận (tổ công đoàn) đề nghị Chuyên môn, Công đoàn (đơn vị cơ sở).................trợ cấp khó khăn cho ông (bà)...................

	 CHUYÊN MÔN

                         (ký, họ tên)


	CÔNG ĐOÀN 

                        (ký, họ tên)

     


Phụ lục số 02a

	CHUYÊN MÔN – CÔNG ĐOÀN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG TY (CHI NHÁNH):..........................
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
  Số:            /LT – ....

V/v đề nghị trợ cấp khó khăn
	
.............., ngày... ... tháng..... năm.......


	Kính gửi:
	- Ban quản lý Quỹ Xã hội-Từ thiện Tổng công ty ĐSVN;

- Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN.


Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-CĐĐS ngày 02/6/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ xã hội – Từ thiện Tổng công ty ĐSVN;
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số …/LT-ĐS ngày … tháng … năm 2025 của Tổng Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc vận động cán bộ, người lao động đóng góp xây dựng Quỹ XHTT Tổng công ty ĐSVN và hỗ trợ, trợ cấp, tặng quà NLĐ, xây nhà tình thương, sửa chữa nhà ở năm 2025.
Xét đề nghị của Chuyên môn, Công đoàn bộ phận:.............................

Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn (đơn vị)......................... thống nhất đề nghị Ban Quản lý Quỹ xã hội - Từ thiện Tổng công ty ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN xét trợ cấp cho ông (bà): …..........................chức danh, đơn vị công tác:............................................................................................

Hoàn cảnh gia đình:

- Vợ (chồng):........................ nghề nghiệp.....................................................

- Con: 
+ ..................... sinh năm ...................... nghề nghiệp ......................


+ ..................... sinh năm ...................... nghề nghiệp ......................

Lý do đề nghị trợ cấp: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................
Đơn vị đã trợ cấp ............ lần, số tiền: ........................................................   
Đề nghị Ban quản lý Quỹ xã hội-Từ thiện Tổng công ty ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN xem xét giải quyết 

	GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu) 
	TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ......
	


Phụ lục số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Hỗ trợ kinh phí xây nhà tình thương (sửa chữa nhà ở)

	Kính gửi:    
	·  Ban Quản lý Quỹ Xã hội – Từ thiện Tổng công ty ĐSVN;

·  Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN;

·  Công ty (Chi nhánh)..........................................


Tôi tên là :………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………….

Chức danh, đơn vị công tác :…………………………………………….

Thời gian công tác: ……. năm (vào ngành từ ngày ….. tháng….năm......).

- Hoàn cảnh gia đình:

+ Số nhân khẩu, lao động: ………… khẩu ; Số lao động chính: ……………………………………………………; 

+ Thu nhập bình quân: …………………….….đồng/người/tháng.

+ Đối tượng: Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc thuộc đối tượng chính sách (là con thương binh, con liệt sỹ; bản thân hoặc con đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật, nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/Dioxin...);
Nêu tóm tắt trích ngang lý lịch; hoàn cảnh gia đình và thực trạng nhà ở (cụ thể):

+ Họ tên vợ hoặc (chồng): …………………… Sinh năm: …………

+ Nghề nghiệp, đơn vị công tác: …………….…………………………

+ Họ tên con: ……………………  Sinh năm: ………Nghề nghiệp :….

+ Họ tên con: ……………………  Sinh năm: ………Nghề nghiệp :…..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………..

- Tóm tắt hoàn cảnh gia đình và nêu cụ thể thực trạng nhà đang ở:
…………………………………………………..........………………

…………………………………………………..........………………

…………………………………………………….........…………

Địa điểm dự kiến xây dựng nhà tình thương (sửa chữa nhà ở): …………………………………………………………………………………
Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định tại Kế hoạch liên tịch số …/LT-ĐS ngày    … tháng … năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN, tôi làm đơn này xin được hỗ trợ xây nhà tình thương (sửa chữa nhà ở). 
Nếu được hỗ trợ kinh phí, tôi xin cam kết:

1. Cùng gia đình tiếp nhận kinh phí, triển khai xây (sửa chữa) nhà ở kịp thời, đảm bảo chất lượng và đưa vào sử dụng trong năm 2025.

2.  Tiếp tục công tác tại đơn vị cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi xin hoàn trả toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ kinh phí xây (sửa chữa) nhà ở về Ban quản lý Quỹ Xã hội - Từ thiện Tổng công ty ĐSVN.

Vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Quản lý Quỹ Xã hội - Từ thiện Tổng công ty ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Công ty (chi nhánh)……….. xét hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện gia đình tôi được xây dựng nhà ở (sửa chữa nhà ở) để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!





    .........., ngày ....... tháng ...... năm 20…








NGƯỜI ĐỀ NGHỊ





                                     (ký, họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)



GIÁM ĐỐC

     CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)



                 (ký tên, đóng dấu)

Phụ lục số 04

	CHUYÊN MÔN – CÔNG ĐOÀN
CÔNG TY (CHI NHÁNH)………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


BIÊN BẢN HỌP

Về việc xét đề nghị hỗ trợ kinh phí xây nhà tình thương, sửa chữa nhà ở 
cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2025 



Căn cứ Kế hoạch liên tịch số …/LT-ĐS ngày … tháng … năm 2025 của Tổng Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc vận động cán bộ, người lao động đóng góp xây dựng Quỹ XHTT Tổng công ty ĐSVN và hỗ trợ, trợ cấp, tặng quà NLĐ, xây nhà tình thương, sửa chữa nhà ở năm 2025.
Hôm nay ngày       tháng       năm 2025, tại.................................., Công ty (Chi nhánh) ………….. tổ chức họp xét hỗ trợ xây nhà tình thương, sửa chữa nhà ở cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2025, gồm:


I. THÀNH PHẦN HỌP 

1. Đ/c ..........................................................................Chủ trì cuộc họp;

2. Đ/c...........................................................................................................

3. Đ/c...........................................................................................................

4. Đ/c..........................................................................................................
5. Đ/c........................................................................................Thư ký.

II. NỘI DUNG, KẾT QUẢ
Sau khi nghe đồng chí chủ trì cuộc họp phổ biến nội dung, yêu cầu, mục đích cuộc họp về việc...........................................................................................

Chủ tịch Công đoàn Công ty (Chi nhánh) báo cáo tóm tắt hoàn cảnh gia đình và các hồ sơ liên quan của……………….là NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do chuyên môn, công đoàn cơ sở (bộ phận).............. đề xuất hỗ trợ xây nhà tình thương (sửa chữa nhà ở) năm 2025 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Đ/c ................................... chủ trì Hội nghị kết luận:
Chuyên môn, Công đoàn Công ty (Chi nhánh)……………thống nhất đề nghị Ban Quản lý Quỹ Xã hội - Từ thiện Tổng công ty ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN xét hỗ trợ xây nhà tình thương (sửa chữa nhà ở) năm 2025 cho........................... NLĐ (có danh sách và hồ sơ kèm theo).
Cuộc họp kết thúc vào hồi …….. cùng ngày, Biên bản lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, cùng đọc thống nhất và ký tên./. 

	THƯ KÝ


	TM. BTV CÔNG ĐOÀN (BCH)

CHỦ TỊCH
	CHỦ TRÌ

GIÁM ĐỐC.......

Nguyễn Văn A


Phụ lục số 05


















  
           ĐƠN VỊ………………………………..





            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         .........................................







                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                 Số:        /......





   

                              .........., ngày .... tháng .... năm 2025
        V/v đề nghị hỗ trợ xây nhà, sửa chữa nhà ở

          cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn



               Kính gửi: Ban quản lý Quỹ Xã hội - Từ thiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-CĐĐS ngày 02/6/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ xã hội – Từ thiện Tổng công ty ĐSVN; Kế hoạch liên tịch số …/LT-ĐS ngày … tháng … năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN; Công ty ….. (Chi nhánh) đề nghị Ban quản lý Quỹ xã hội - Từ thiện Tổng công ty ĐSVN xét hỗ trợ xây nhà tình thương, sửa chữa chống dột nhà ở cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2025 như sau:

	TT
	Họ và tên
	Chức danh, đơn vị công tác

(ghi rõ tổ, đội, phân xưởng SX)
	Địa chỉ cư trú
	Số nhân khẩu
	Hoàn cảnh gia đình

(thuyết minh tình hình thu nhập của gia đình và tình trạng nhà ở cần hỗ trợ)
	Hình thức đề nghị hỗ trợ (xây nhà hay sửa chữa nhà ở)
	Ghi chú

(kinh phí dự kiến, phương án thực hiện)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



Đề nghị Ban Quản lý Quỹ XHTT Tổng công ty, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN xem xét, giải quyết.

	TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)

CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)
	GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

	Nơi nhận:                                                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY (*)                                                                           

- Như trên;                                                                                                   (ký tên, đóng dấu)
- Ban quản lý Quỹ XHTT;

- Lưu.

(*) Đối với các công ty có các đơn vị cơ sở trực thuộc: có xác nhận của Tổng Giám đốc Công ty……….


Phụ lục số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   DỰ TRÙ
 Kinh phí xây nhà mái ấm tình thương (sửa chữa nhà ở)
- Họ và tên chủ hộ: ..........................................................................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................................................................

- Địa điểm xây dựng: .......................................................................................................................................................

- Diện tích xây dựng : .....................................................

- Quy mô kết cấu xây dựng:..............................................

	TT
	Tên vật tư, vật liệu xây dựng, sửa chữa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                                        Tổng cộng :
	
	
	
	


Tổng số tiền dự toán xây nhà ở khoảng:………………………… đồng, trong đó:

+ Đề xuất Quỹ Xã hội – Từ thiện Tổng công ty ĐSVN hỗ trợ: …………….… đồng

+ Gia đình đã tích lũy kinh phí xây, sửa chữa nhà  với số tiền: ……………  …đồng.

+ Quỹ …………………….của Công ty (Chi nhánh………….):  …………..….đồng.

+ Vay mượn bạn bè, gia đình (nếu có)    ……………………………. ………… đồng.


                                     ……….., ngày ……. tháng …..  năm 2025
	XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
	XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
	NGƯỜI LẬP DỰ TRÙ


Phụ lục số 07

	CHUYÊN MÔN -CÔNG ĐOÀN     BỘ PHẬN..........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
[

	
	    …………..,ngày…….tháng…..năm 2025


ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ, TRỢ CẤP KHÓ KHĂN HÀNG THÁNG

 (Dùng cho bộ phận)

Kính gửi: Chuyên môn, Công đoàn (đơn vị cơ sở)          

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-CĐĐS ngày 02/6/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ xã hội – Từ thiện Tổng công ty ĐSVN;
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số …/LT-ĐS ngày … tháng … năm 2025 của Tổng Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc vận động cán bộ, người lao động đóng góp xây dựng Quỹ XHTT Tổng công ty ĐSVN và hỗ trợ, trợ cấp, tặng quà NLĐ, xây nhà tình thương, sửa chữa nhà ở năm 2025.;
Chuyên môn, Công đoàn bộ phận (tổ công đoàn):…………………

Đề nghị hỗ trợ, trợ cấp hàng tháng cho ………………………………….

Công tác tại: ………………………………………………………….

Hoàn cảnh gia đình:

- Vợ (chồng): ......................... nghề nghiệp...............................................

- Con: + .............................. sinh năm ...................... nghề nghiệp .......

   
+ .............................. sinh năm ...................... nghề nghiệp .........

- Lý do đề nghị trợ cấp hàng tháng:

+ Bị bệnh hiểm nghèo: (tên bệnh)...............................................................

+ Ngày vào viện điều trị:.............................................................................

+ Nơi điều trị:..............................................................................................

+ Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo; có hoàn cảnh đặc biệt khác):................................................................................................................

Chuyên môn, Công đoàn bộ phận (tổ công đoàn) đề nghị Chuyên môn, Công đoàn (đơn vị cơ sở).................trợ cấp khó khăn cho ông (bà)...................

	 CHUYÊN MÔN

                        (ký, họ tên)
	CÔNG ĐOÀN 

                          (ký, họ tên)
     


Phụ lục số 08a 
	CHUYÊN MÔN – CÔNG ĐOÀN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG TY (CHI NHÁNH):..........................
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
  Số:               /LT – ....

V/v đề nghị trợ cấp khó khăn                 hàng tháng cho NLĐ
	
.............., ngày... ... tháng..... năm......


	Kính gửi:
	- Ban quản lý Quỹ Xã hội-Từ thiện Tổng công ty ĐSVN;

- Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN.


Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-CĐĐS ngày 02/6/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ xã hội – Từ thiện Tổng công ty ĐSVN; 
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số …/LT-ĐS ngày … tháng … năm 2025 của Tổng Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc vận động cán bộ, người lao động đóng góp xây dựng Quỹ XHTT Tổng công ty ĐSVN và hỗ trợ, trợ cấp, tặng quà NLĐ, xây nhà tình thương, sửa chữa nhà ở năm 2025;
Xét đề nghị của Chuyên môn, Công đoàn bộ phận:  .............................

Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn (đơn vị).......................... thống nhất đề nghị Ban Quản lý Quỹ xã hội - Từ thiện Tổng công ty ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN xét trợ cấp hàng tháng cho ông (bà): …..........................chức danh, đơn vị công tác:............................................................................................

Hoàn cảnh gia đình:

- Vợ (chồng):........................ nghề nghiệp.....................................................

- Con: 
+ ..................... sinh năm ...................... nghề nghiệp ......................


+ ..................... sinh năm ...................... nghề nghiệp ......................

- Lý do đề nghị trợ cấp hàng tháng:

+ Bị bệnh hiểm nghèo: (tên bệnh)...............................................................

+ Ngày vào viện điều trị:.............................................................................

+ Nơi điều trị:..............................................................................................

+ Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo; có hoàn cảnh đặc biệt khác):................................................................................................................

Đề nghị Ban Quản lý Quỹ XHTT Tổng công ty, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN xem xét, giải quyết.

	GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu) 
	TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)

	Nơi nhân:

- Như trên;

- Lưu: ......
	


